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KẾ HOẠCH 

Triển khai khảo sát thông tin mộ liệt sĩ và thu nhận mẫu 

ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định  

trên địa bàn xã Quảng Hải 

 

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 23/10/2024 của UBND huyện 

Quảng Xương về việc triển khai khảo sát thông tin mộ liệt sĩ và thu nhận mẫu ADN 

cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn huyện Quảng 

Xương. 

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được xác định là nhiệm vụ 

chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để thể hiện 

truyền thống đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa".  

Theo thống kê, trên toàn quốc vẫn còn khoảng trên 500.000 liệt sĩ chưa xác 

định thông tin (trong đó: Có 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa quy tập, trên 300.000 hài cốt 

liệt sĩ đã quy tập và an táng tại các nghĩa trang nhưng thiếu thông tin). Hiện nay, tỉnh 

Thanh Hóa đang quản lý 55.977 hồ sơ liệt sĩ, có 15.589 liệt sĩ có mộ đang an táng 

trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc (trong đó 8.008 mộ liệt sĩ đầy đủ thông tin, 

7.581 mộ liệt sĩ có thông tin không đầy đủ nên chưa xác định được). Có rất nhiều gia 

đình đã theo dõi, tìm kiếm thông tin của người thân nhưng còn gặp nhiều khó khăn 

trong việc định danh hài cốt liệt sĩ. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại như giám định 

Gen để xác định danh tính liệt sĩ được xem là giải pháp căn cơ trong giai đoạn hiện 

nay. Do đặc thù điều kiện thời tiết ở Việt Nam nóng ẩm, các liệt sĩ hy sinh cũng 

không có điều kiện chôn cất cẩn thận, nên thời gian phân hủy nhanh. Bên cạnh đó, 

thân nhân cận huyết thống của các liệt sĩ còn sống giảm dần theo thời gian. Do đó 

việc xác định ADN của thân nhân các liệt sĩ để định danh danh tính, đưa liệt sĩ về lại 

với gia đình chính là việc làm cấp thiết để bù đắp phần nào nỗi đau chiến tranh để lại. 

Ngoài ra, Bộ Công an đã triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Căn cước phục vụ triển 

khai Luật Căn cước trong đó đảm bảo lưu trữ dữ liệu sinh trắc học ADN của công 

dân khi công dân tự nguyện cung cấp. Đối với dữ liệu ADN huyết thống theo dòng 

mẹ (mtADN) của công dân là thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Bộ 

Công an đề nghị thực hiện lưu trữ tập trung tại Cơ sở dữ liệu Căn cước để phục vụ 

đối sánh, xác minh, tìm kiếm thông tin liệt sĩ đảm bảo khai thác dữ liệu công dân 

đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy định của pháp luật. 

Để có cơ sở dữ liệu để tích hợp ADN tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ, căn cứ 

kế hoạch của cấp trên, UBND xã Quảng Hải ban hành kế hoạch triển khai khảo sát 

thông tin mộ liệt sĩ và thu nhận mẫu AND cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định trên địa 

bàn xã Quảng Hải như sau : 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Rà soát đầy đủ, chính xác thông tin liệt sĩ và nhân thân; phối hợp thu nhận, cập 



nhật thông tin ADN vào Cơ sở dữ liệu Căn cước phục vụ đối sánh, truy nguyên thông 

tin nhân thân của các liệt sĩ chưa xác định được thông tin. 

2. Yêu cầu: 

Thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước. Xác định đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn của Đảng, 

Nhà nước để tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh; yêu cầu triển khai thực hiện với 

tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, có sự vào cuộc chỉ đạo, quyết liệt của cả hệ thống 

chính trị , không riêng bộ phận chuyên môn nào. 

Quá trình thực hiện bảo đảm phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị để 

triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ được phân công; bảo 

đảm chặt chẽ các quy trình, quy định về bảo mật, an ninh, an toàn thông tin. 

II. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi triển khai : 128 gia đình liệt sĩ Quảng Hải. 

2. Đối tượng triển khai: 

           Rà soát, cập nhật thông tin toàn bộ liệt sĩ người Quảng Hải hy sinh trên các 

địa bàn toàn quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, bao gồm: Liệt sĩ đã xác định được 

thông tin; liệt sĩ chưa xác định được thông tin. 

           Rà soát, phối hợp thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định 

được thông tin. 

III. CÔNG TÁC THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị 

            Ban hành kế hoạch, hệ thống biểu mẫu, quyết định phân công các tổ công 

tác,triển khai tập huấn  

          (Bộ phận chuyên môn phụ trách : Công chức Chính sách – xã hội ; Văn phòng 

thống kê) 

         Công chức CS-XH cung cấp danh sách liệt sĩ theo từng thôn và danh sách các 

gia đình thờ cúng liệt sĩ 

        Ban chỉ huy Quân sự xã thống kê những liệt sĩ đã có thông tin về mộ liệt sĩ: đã 

quy tập về gia đình , về nghĩa trang huyện Quảng Xương. 

         Ban công an chuẩn bị phương án phối hợp thực hiện. 

2. Các bước tiến hành thực hiện 

           Bước 1: Rà soát, lập danh sách 

- Rà soát, lập danh sách, tập hợp số liệu liệt sĩ đã xác định được thông tin theo 

phiếu khảo sát (Mẫu số 01 ). 

 Rà soát, xác minh và cập nhật đầy đủ thông tin các liệt sĩ chưa xác định được thông 

tin theo phiếu khảo sát (Mẫu số 02 ). 

- Rà soát, xác minh và cập nhật đầy đủ thông tin thân nhân của liệt sĩ chưa xác 

định được hài cốt ưu tiên thu thập mẫu ADN thân nhân (theo phụ lục gửi kèm 

Kế hoạch), cụ thể: 

+ Xác định các thân nhân theo mức độ ưu tiên gần kề: (1) Mẹ đẻ liệt sĩ; (2) Mẹ 

đẻ của mẹ đẻ (bà ngoại ruột) của Liệt sĩ; (3) Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sĩ; (4) 

Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ Liệt sĩ (Cùng mẹ đẻ); (5) Anh em con của chị 

gái, em gái mẹ đẻ Liệt sĩ; (6) Con của chị gái, em gái của Liệt sĩ; (7) Thông tin khác 

(ghi rõ mối quan hệ thân nhân với liệt sĩ như: Cha, con trai, anh ruột,…). 



+ Xác định các gia đình thân nhân liệt sĩ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. 

Phân công thực hiện: Tổ rà soát phối hợp cùng lực lượng Công an, Quân sự 

cơ sở và Công chức Chính sách – xã hội (hoàn thành trước ngày 20/11/2024). 

           Bước 2: Đánh giá phân loại thân nhân gia đình liệt sĩ chưa xác định thông tin 

có thể thu mẫu đối sánh. Trong đó, xác định mức độ ưu tiên cao để thực hiện trước 

(Từ mức 1 đến mức 7 ở trên); Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo,… để 

ưu tiên thực hiện trước, các thân nhân còn lại thực hiện sau. 

           Bước 3: Thực hiện thu mẫu, lưu mẫu ADN thân nhân tại các Phòng phân 

tích/Phòng xét nghiệm. 

- Giai đoạn 1: Dự kiến thực hiện từ 20/11/2024 đến ngày 31/12/2024 

-   Giai đoạn 2: Thực hiện từ 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025. 

-  Giai đoạn 3: Thực hiện từ 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026. 

Việc thu mẫu và lưu mẫu được thực hiện, điều chỉnh theo từng giai đoạn phù 

hợp với điều kiện tình hình thực tế để đảm bảo đạt hiệu quả cao. 

Đơn vị thực hiện: UBND huyện thực hiện khi có thông báo lịch thu nhận mẫu 

ADN của các đơn vị thuộc Bộ Công an. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Công an xã 

           Chủ trì thực hiện công tác rà soát, xác minh thông tin thân nhân gia đình liệt sĩ 

và thu thập, cập nhật, điều chỉnh nếu thiếu hoặc có sai sót trên Cở sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. 

           Phối hợp với Công chức chuyên môn , các Tổ chức chính trị xã hội để rà soát, 

làm sạch thông tin nhân thân liệt sĩ và tạo lập kho dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. Đồng thời, tổ chức cấp Căn cước cho 100% thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy 

mẫu ADN và hướng dẫn công dân xác thực thẻ Căn cước tại thời điểm thu nhận mẫu. 

             Phối hợp với các Tổ công tác thu thập, vận chuyển mẫu trên địa bàn đảm bảo an 

ninh, an toàn. 

2. Ban chỉ huy Quân sự 

     Phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổng hợp lập danh sách các trường hợp đã 

có thông tin về mộ liệt sĩ, các trường hợp đã quy tập về nghĩa trang gia đình , nghĩa 

trang huyện Quảng Xương 

 Bám sát quy trình rà soát của các tổ rà soát để đối chiếu danh sách thông tin 

mộ liệt sỹ, đấu mối Ban chỉ huy quân sự huyện để có thông tin mộ liệt sĩ ( nếu có ). 

3. Công chức chính sách – xã hội  

Cung cấp danh sách liệt sĩ của toàn xã , thân nhân gia đình thờ cúng liệt sĩ chia theo 

từng đơn vị thôn cung cấp cho tổ rà soát. 

Phối hợp với tổ rà soát thôn để thu thập Phiếu mẫu 1 và Mẫu 2 , làm sạch phiếu để 

cung cấp cho Ban công an có cở sở nhập liệu.  

Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã để xác nhận danh sách những gia đình đã có 

thông tin về mộ để triển khai hướng dẫn gia đình thu thập phiếu . 

4. Công chức Văn hóa – thông tin , Cán bộ truyền thanh 

  Căn cứ kế hoạch của UBND xã , phối hợp với công chức Chính sách xã hội để 

tăng cường bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã , xuất bản thông báo để các 



thôn có cơ sở thông tin tuyên truyền sâu rộng , đặc biệt các hộ gia đình thân nhân liệt 

sĩ nắm được quy trình, cách thức thực hiện kế hoạch . 

5. Đơn vị thôn 

Phân công thành viên  tổ rà soát để triển khai thực hiện ,rà soát và bám sát 

danh sách liệt sĩ , thân nhân gia đình liệt sĩ, để có cơ sở tổng hợp điều tra khảo sát. 

Báo cáo danh sách gia đình có thông tin mộ, hoặc chưa có thông tin mộ , 

hướng dẫn thân nhân gia đình liệt sĩ kê kê khai theo mẫu quy định.  

6. Ủy ban mặt trận tổ quốc xã và các tổ chức chính trị xã hội 

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng , đảm bảo công tác “ Đền ơn đáp nghĩa’’ 

“Uống nước nhớ nguồn” cần sự tuyên truyền sâu rộng để nhân dân và đặc biệt thân 

nhân gia đình liệt sỹ phối hợp trong công tác thu thập thông tin và lấy mẫu ADN 

chính xác, kịp thời và đồng bộ.  

Trên đây là kế hoạch triển khai khảo sát thông tin mộ liệt sĩ và thu nhận mẫu 

ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn xã. Các bộ 

phận chuyên môn được phân công chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, nếu có 

vướng mắc báo cáo về UBND xã ( qua Ban chính sách xã )để được hướng dẫn , giải 

quyết ./. 

Nơi nhận : 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- UBMTTQ xã và các tổ chức CTXH; 

- Thành viên BCĐ; 

- 8 đơn vị thôn ; 

- Lưu CSXH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU 01 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Thông tin liệt sĩ đã xác định thông tin phần mộ 

và người hưởng trợ cấp của liệt sĩ 

1. Thông tin người đại diện thân nhân hoặc hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 

Họ và tên: ..................................................................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh: ................................................................... ;Giới tính:  ..........................................................  

Số ĐDCN ............................................  Ngày cấp ........................  Nơi cấp: .............................................................  

Quê quán:  .................................................................................................................................................................  

Nơi thường trú:  .........................................................................................................................................................  

Số điện thoại: .............................................................................................................................................................  

2. Thông tin về liệt sĩ: 

Mã số hồ sơ liệt sĩ: 

Mã hồ sơ Bộ quản lý: ....................................................Mã hồ sơ tỉnh quản lý:…………………………........ 

Họ và tên liệt sĩ: ........................................................................................ Bí danh:………………..................... 

Ngày tháng năm sinh: ................................................................... Giới tính: .............................................................  

Quê quán: ..................................................................................................................................................................  

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: ...................................................................................................................................  

Cơ quan, đơn vị khi hy sinh: .....................................................................................................................................  

Ngày tháng năm hy sinh: ...........................................................................................................................................  

Nơi hy sinh (nếu có): .................................................................................................................................................  

Nơi an táng ban đầu:..................................................................................................................................................  

Bằng Tổ quốc ghi công số ................ Quyết định số …............ ngày.......... tháng....... năm .............. của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Con ông: ....................................................................................................................................................................  

Con bà:  .....................................................................................................................................................................  

Vợ/Chồng: .................................................................................................................................................................  

Thông tin về phần mộ liệt sĩ:Mộ có hài cốt liệt sĩ                Mộ không có hài cốt liệt sĩ 

Tên nghĩa trang: ........................................................................................................................................................  

Nghĩa trang liệt sĩ  Ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

Nghĩa trang thuộc tỉnh/thành phố (ghi rõ địa chỉ chi tiết, xã, huyện, tỉnh): ..............................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Địa điểm quy tập hoặc an táng hài cốt trước khi tiếp nhận: ......................................................................................  

Đơn vị quy tập hoặc an táng hài cốt trước khi tiếp nhận: ..........................................................................................  

Thời gian đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ: ..................................................................................................  

Vị trí mộ trong nghĩa trang liệt sĩ: Số mộ........., hàng.........., lô........., khu................................................. 

Quảng Hải ,ngày... tháng... năm 2024 

Xác nhận của UBND cấp xã về nội dung khai trên bản 

khai là đúng. 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

 

Quảng Hải ,ngày... tháng... năm 2024 

Xác nhận của Công an cấp xã về nội dung thông tin 

dữ liệu dân cư của cáccá nhân trên bản khai là đúng. 

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của Sở Lao động, thương binh và xã hội 

Nội dung khai trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Thông tin liệt sĩ chưa xác định thông tin phần mộ và thân nhân 

1. Thông tin người đại diện thân nhân hoặc hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 
Họ và tên: ................................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh: .....................................................; Giới tính: .......................................... 

Số ĐDCN .............................. Ngày cấp .................. Nơi cấp: ..................................... 

Quê quán: .......................................................................................................... 

Nơi thường trú: .......................................................................................................... 

Số điện thoại: .......................................................................................................... 

2. Thông tin về liệt sĩ: 

Mã số hồ sơ liệt sĩ: 
Mã hồ sơ Bộ quản lý: ........................... Mã hồ sơ tỉnh quản lý: ........................... 

Họ và tên liệt sĩ: ................................................................................. Bí danh:........................... 

Ngày tháng năm sinh: ................................................; Giới tính: ................................................. 

Quê quán: .......................................................................................................... 

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: ........................................................................................................ 

Cơ quan, đơn vị khi hy sinh: .......................................................................................................... 

Ngày tháng năm hy sinh: .......................................................................................................... 

Nơi hy sinh (nếu có): .......................................................................................................... 

Nơi an táng ban đầu: .......................................................................................................... 

Bằng Tổ quốc ghi công số ............ Quyết định số ......... ngày….. tháng.... năm ...... của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Con ông: .......................................................................................................... 

Con bà: .......................................................................................................... 

Vợ: .......................................................................................................... 

3. Thực hiện kê khai thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo họ ngoại tự 

nguyện cung cấp mẫu ADN để phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Phụ lục 1). 

Quảng Hải  ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã về nội dung khai trên 

bản khai là đúng. 

CHỦ TỊCH 

......, ngày... tháng... năm...... 

Xác nhận của Công an cấp xã về nội dung thông 

tin dữ liệu dân cư của các cá nhân trên bản khai là 

đúng. 

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ 

. 

 

 

..., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của Sở Lao động, thương binh và xã hội về nội dung khai trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
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